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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM). Ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng vào giấy kiểm tra 

Câu 1. Hai chất chủ yếu trong thành phần không khí là 

A. H2O, CO2. B. O2, CO2. C. N2, CO2. D. N2, O2. 

Câu 2. Dãy chất gồm các oxit bazơ là 

A. ZnO, BaO, FeO, N2O5. B. Na2O, CaO, FeO, Fe2O3. 

C. CuO, P2O5, SO2, CaO. D. N2O5, CO2, SO2, P2O5. 

Câu 3. Đốt cháy 3,2 gam Lưu huỳnh trong bình chứa 1,6 gam khí Oxi cho đến khi phản ứng 

kết thúc. Các chất thu được sau phản ứng là 

A. S dư, O2 dư, SO2. B. O2 dư, SO2. 

C. SO2. D. S dư, SO2. 

Câu 4. Các du nhà du hành vũ trụ khi làm nhiệm vụ luôn mang theo bình dưỡng khí vì càng 

lên cao, lượng Oxi trong không khí 

A. càng tăng. B. càng giảm. 

C. lúc đầu tăng, sau đó giảm. D. không thay đổi. 

Câu 5. Dãy chất gồm các oxit axit là 

A. CO2, SO3, P2O5, CO. B. Na2O, SO2, K2O, P2O5. 

C. K2O, CaO, FeO, MgO. D. CO2, SO3, P2O5, N2O5. 

Câu 6. Phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Khí Oxi tác dụng với nhiều kim loại, nhiều phi kim và hợp chất 

B. Khí Oxi là một đơn chất kim loại rất hoạt động 

C. Khí Oxi nhẹ hơn không khí 

D. Oxi có 2 hóa trị 

Câu 7. Người ta dùng H2 để bơm vào bóng bay vì H2 là chất khí 

A. nhẹ nhất trong các chất khí. B. ít tan trong nước. 

C. không màu. D. nhẹ hơn không khí. 

Câu 8. Sự oxi hoá là 

A. sự tác dụng của nhiều chất với nhau. 

B. sự tác dụng của đơn chất với oxi. 

C. sự tác dụng của oxi với một chất. 

D. sự tác dụng của hợp chất với oxi. 

Câu 9. Ở nhiệt độ cao khí H2 tác dụng với các dãy oxit nào sau đây? 

A. Al2O3, CuO, Fe2O3 B. CuO, Fe2O3, Na2O 

C. CaO, CuO, Fe2O3 D. CuO, Fe2O3, PbO 

Câu 10. Chất nào sau đây là oxit? 

A. CaCO3 B. HCl C. CaO D. H2SO4 

Câu 11. Một oxit có tên gọi là Sắt (III) oxit. Công thức hóa học của oxit đó là 

A. Fe2O3 B. Fe3O4 C. FexOy D. FeO 

Câu 12. Phản ứng nào dưới đây là phản ứng hóa hợp? 

A. 2H2 +O2 
  

→ 2H2O B. CuO + H2  
  

→  Cu + H2O 

C. CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 +H2O D. 2HgO  
  

→ 2Hg + O2 

Câu 13. Khử 16g Đồng (II) oxit bằng khí hiđro. Thể tích khí hiđro (đktc) cần dùng là 

A. 2,24 lít. B. 4,48 lít. C. 11,2 lít. D. 44,8 lít. 
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Câu 14. Chất dùng để điều chế khí Oxi trong phòng thí nghiệm là 

A. H2O, KClO3. B. KMnO4, KClO3. 

C. KMnO4, H2O. D. K2MnO4, KClO3. 

Câu 15. Phát biểu nào sau đây về oxi là không đúng? 

A. Oxi là phi kim hoạt động rất mạnh nhất là ở nhiệt độ cao 

B. Oxi cần thiết cho sự sống 

C. Oxi tạo oxit axit với hầu hết các kim loại 

D. Oxi là chất khí không màu và không có mùi 

Câu 16. Chất khí nào sau đây có thể làm nhiên liệu sạch thay thế cho xăng? 

A. Oxi B. Cacbonic C. Nitơ D. Hiđro 

Câu 17. Công thức N2O5 có tên gọi là 

A. Đinitơ trioxit. B. Nitơ oxit. 

C. Đinitơ pentaoxit. D. Nitơ(V) oxit. 

Câu 18. Khi điều chế Oxi trong phòng thí nghiệm, có thể thu khí oxi bằng cách đẩy nước vì 

A. khí Oxi không màu. B. khí Oxi ít tan trong nước. 

C. khí Oxi tan nhiều trong nước. D. khí Oxi nặng hơn không khí. 

Câu 19. Khí Oxi không tác dụng với kim loại nào sau đây dù ở nhiệt độ cao? 

A. Al B. Fe C. Au D. Cu 

Câu 20. Để dập tắt đám cháy do xăng dầu người ta không dùng 

A. nước. B. trùm vải dày và ẩm. 

C. bình cứu hỏa chứa tuyết CO2. D. cát. 

PHẦN II. TỰ LUẬN (5 ĐIỂM)  

Câu 1. (2đ): Hoàn thành các phương trình phản ứng sau: 

(1) ......    + O2    ----->       P2O5 

(2) Fe2O3  + H2     ----->     ……… +……… 

(3)  KClO3       ----->     KCl   + …… 

(4) CH4  + ……..   ----->     CO2 +  H2O 

Câu 2. (2,5đ): 

Đốt cháy hoàn toàn 12,8 gam đồng trong khí oxi thu được Đồng (II) oxit. 

a) Viết PTHH của phản ứng 

b) Tính thể tích khí oxi (ở đktc) cần dùng. 

c) Tính khối lượng Đồng (II) oxit thu được. 

Câu 3. (0,5đ): Đốt cháy hoàn toàn 1,2 g một phi kim R hóa trị IV cần dùng vừa đủ 11,2  lít 

không khí (đktc) thu được oxit tương ứng. 

Hãy xác định CTHH của oxit và cho biết tên của oxit đó. 

(Biết rằng khí Oxi chiếm 1/5 thể tích không khí) 

(Biết: Cu=64; O=16; S=32; C=12; Mg=24)



 

 

 


